PHỤ LỤC 1: ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIỮA KỲ II
Môn Kinh tế pháp luật
1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức:
Học sinh ôn tập lại các kiến thức Chủ đề 7: Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Bài 11; 12; 13).
1.2. Kỹ năng: 
HS rèn luyện các kỹ năng: Kể tên được các văn bản pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam; Phân tích đánh giá được việc thực hiện pháp luật; Tự giác thực hiện các quy định pháp luật; phê phán các hành vi vi phạm pháp luật; 
2. NỘI DUNG
2.1. Các câu hỏi định tính:

2.2. Các câu hỏi định lượng:

2.3.Ma trận

	TT
	Nội dung
kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	TN
	TL

	1
	Bài 11: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của pháp luật
	3
	3
	1
	
	7
	

	2
	Bài 12: Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam
	3
	3
	1
	1
	7
	1

	3
	Bài 13: Thực hiện pháp luật
	5
	5
	4
	1
	14
	1

	Tổng:
	11
	11
	5
	2
	28
	2


1.3. Câu hỏi và bài tập minh họa:
Nhận biết:

Câu 01: Dựa vào cơ sở nào sau đây để nhà nước xây dựng pháp luật?

A. Hệ thống quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung.

B. Quy tắc xử sự cao đẹp của xã hội.

C. Hệ thống những quy định của người có học thức cao.

D. Ý thức của con người.

Câu 2: Dựa vào đâu nhà nước đảm bảo pháp luật được thực hiện?
A. quyền  lực của nhà nước.

B. sức mạnh vũ trang.

C. ý chí của Nhà nước.


D. quy định của Nhà nước.

Câu 3: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử  sự có tính:
A. bắt buộc chung.


B. xử sự chung.

C.thống nhất.



D.giống nhau.

Câu 4: Một trong những đặc điểm của pháp luật là tính:
A. quy phạm phổ biến

B. ưu tiên

C. đồng nhất



D. phức tạp

Câu 5: Để phân biệt pháp luật với các quy phạm xã hội khác dựa vào đặc điểm nào của pháp luật?
A. quy phạm phổ biến.

B. xác định chặt chẽ về mặt nội dung.

C. đồng nhất



D. phức tạp.

Câu 6: Văn bản quy phạm pháp luật là ?

A. văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.
B. văn bản có chứa pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

C. văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, thủ tục quy định trong Luật này.
D. văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

Câu 7: Hình thức thể hiện bên ngoài của văn bản quy phạm pháp luật gồm:
A.  Văn bản luật và văn bản dưới luật.
B.  Ngành luật

C.  Chế định luật



D. Quy phạm pháp luật

Câu 8: Văn bản pháp luật có giá trị hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống văn bản pháp luật nước ta: 

A.  Hiến pháp.




B.  Nghị quyết của Quốc hội.

D. Lệnh của Chủ tịch nước.


C. Pháp lệnh.

Câu 9: Văn bản luật do cơ quan nào ban hành?

A.  Quốc hội




B. Đảng

C. Nhà nước




D. Hội đồng nhân dân

Câu 10: Văn bản dưới luật là một trong các tên gọi nào sau đây?

A.  Nghị định


B.  Hiến pháp

C. Bộ luật


D.  Luật

Câu 11: Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có
A.  mục đích.


B. mục tiêu.

C. định hướng.

D. ý thức.

Câu 12: Thi hành pháp luật nghĩa là cá nhân, tổ chức
A.  chủ động thực hiện những điều mà pháp luật quy định phải làm.
B.  không được làm những điều mà pháp luật cấm.
C. làm hay không làm những điều mà pháp luật cho phép.
D. làm những việc pháp luật cho phép.
Câu 13:  Công dân làm những việc mà pháp luật cho phép làm là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
A. Sử dụng pháp luật.


B. Tuân thủ pháp luật.
C. Thi hành pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.
Câu 14: Áp dụng  pháp luật là việc các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định 
A. làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức.

B. không làm những điều mà pháp luật cấm.
C. chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm.


D. làm những gì mà pháp luật cho phép làm. 
Câu 15:  Hoạt động có mục đích làm cho các quy định của pháp luật đi vào đời sống, trở hành những hành vi hợp pháp của các cá nhân tổ chức là
A.  thực hiện pháp luật.

B.  thi hành pháp luật.
C.  tuân thủ pháp luật.

D.  áp dụng pháp luật.
Thông hiểu:

Câu 1: Văn bản nào sau đây là văn bản quy phạm pháp luật?

A. Cả nước thực hiện chỉ thị 16 về phòng chống dịch Covid -19.

B. UBND TP Hà Nội lập Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông.

C. UBND TP Hà Nội phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023.

D. Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Câu 2: Khoản 1, điều 16 Hiến pháp (2013) nước ta quy định: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật đã thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.


B. Tính quyền lực bắt buộc chung.

C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

D. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung. 

Câu 3: Do ông K có việc gấp nên khi đến ngã tư đang đèn đỏ, quan sát ít xe cộ nên ông K đã vượt đèn đỏ và bị cảnh sát giao thông phát hiện. Dù đã giải thích nguyên nhân nhưng ông K không được cảnh sát giao thông thông cảm. Cảnh sát giao thông xử phạt ông K thể hiện đặc điểm nào của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.


B. Tính quyền lực bắt buộc chung.

C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
D.Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung. 

Câu 4: Phương tiện hữu hiệu nhất để nhà nước phát huy được quyền lực, vừa kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động của mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan trong phạm vi cả nước?

A. Pháp luật




B. Tòa án, lực lượng an ninh, vũ trang.

C. Chủ trương, chính sách.


D. Giáo dục đạo đức, thuyết phục.

Câu 5: Hiến pháp 2013 quy định « Đối xử công bằng, bình đẳng giữa các con», Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định «cha mẹ có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc, giáo dục các con, không được phân biệt đối xử giữa con trai, con gái, con chung con riêng ». Điều này thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?

A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

B. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung.

C. Tính quy phạm phổ biến.

D. Tính quyền lực bắt buộc chung. 

Câu 6: Sắp xếp các văn bản gồm: Nghị định, Pháp lệnh, Luật, Chỉ thị theo trật tự thứ bậc trong hệ thống văn bản pháp luật nước ta:  
A.  Luật – Pháp lệnh – Nghị định – Chỉ thị.
         B.  Pháp lệnh – Luật – Nghị định – Chỉ thị.
C.  Pháp lệnh – Nghị định – Luật – Chỉ thị.       D.  Nghị định – Luật – Pháp lệnh – Chỉ thị.

Câu 7: Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc thể hiện ý chí của:  A.  Nhà nước.



B.  Tổ chức kinh tế
 C. Tổ chức xã hội.


D. Tổ chức chính trị – xã hội.

Câu 8: Cơ quan nào dưới đây không có quyền đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh?

A. HĐND, UBND cấp tỉnh
B. Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội

C. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước

D. Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức thành viên của Mặt trận

Câu 9: Văn bản nào dưới đây do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành   
A. Pháp lệnh


B. Nghị định

C. Lệnh


D. Quyết định

Câu 10:  Hành vi nào dưới đây không phải là thực hiện pháp luật?
A. Làm những việc mà pháp luật cấm.

B. Làm những việc mà pháp luật cho phép làm.
C. Làm những việc mà pháp luật quy định phải làm.

D. Không làm những việc mà pháp luật cấm.
Câu 11:  Nhận định nào không phải là thực hiện pháp luật ?
A.  Làm những việc tùy thuộc vào khả năng của mình.


B.  Làm những việc mà pháp luật cho phép làm.
C.  Làm những việc mà pháp luật quy định phải làm.
D.  Không làm những việc mà pháp luật cấm làm.

Câu 12: Hành vi nào là biểu hiện của hình thức thi hành pháp luật ?
A. Nộp thuế đúng thời gian quy định.
B. Tố cáo người lấy trộm tài sản công cộng.
C. Thanh tra giao thông phạt người buôn bán lấn chiếm vỉa hè.
D. Không đi xe đạp dàn hàng ngang trên đường phố.
Câu 13:  Hành vi nào là biểu hiện của hình thức tuân thủ pháp luật ?
A. Không cổ vũ đua xe máy. 


B. Tố cáo người lấy trộm tài sản công cộng.    
C. Thanh tra giao thông phạt người buôn bán lấn chiếm vỉa hè.

D. Nộp thuế đúng thời gian quy định.
Câu 14: Hành vi không lạng lách, đánh võng khi đi xe máy trên đường là biểu hiện hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A. Tuân thủ pháp luật.


B. Sử dụng pháp luật.

C. Thi hành pháp luật.


D. Áp dụng pháp luật.

Câu 15:  Hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên đường là vi phạm hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A. Thi hành pháp luật.


B. Tuân thủ pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.


D. Áp dụng pháp luật.
Vận dụng:

Câu 1: Trong giai đoạn người toàn xã hội đang thực hiện Chỉ thị 16 phòng chống dịch, một số cửa hàng bán hàng thiết yếu được hoạt động đã lợi dụng ưu thế của mình tự tăng giá bán các mặt hàng thiết yếu để thu lợi bất chính, gây rối loạn thị trường. Sau khi nhận phản ánh Ban quản lí  thị trường đã đến các cửa hàng đó lập biên bản xử phạt hành chính, mục đích của việc sử phạt thể hiện đặc điểm nào của pháp luật?
A.Tính quyền lực bắt buộc chung.


B.Tính nhân văn.

C.Tính nhân đạo.




D.Tính quy phạm phổ biến.

Câu 2: Anh G, Q là công nhân chính thức của công ty X, bị tại nạn lao động trong quá trình làm việc. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, công ty X không chịu bất kì chi phí hay trách nhiệm gì đối với anh G và Q. Sau đó, công ty X còn ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với anh Q, chỉ giữ lại anh G do anh ấy có một ít cổ phần tại công ty. Dựa vào Luật lao động ai có quyền khởi kiện công ty X?
A. Anh G và Q.


B. Chỉ có anh G.

C. Chỉ có anh Q.


D. Không ai có quyền khởi kiện.

Câu 3: Tòa án nhân dân thành phố X mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo V 5 năm tù giam về tội « Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân» theo quy định tại Điều 258, khoản 2 – Bộ luật Hình sự. Trong trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò là phương tiện để Nhà nước 
A. quản lí xã hội.


B. trừng phạt người phạm tội.

C. quản lí công dân.


D. thể hiện quyền lực.

Câu 4:  Công ty sản xuất bột ngọt Vedan bị xử phạt do thảy chất thảy chưa được xử lí làm ô nhiễm nguồn nước làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân Nghệ An. Trong trường hợp trên thể hiện đặc trưng nào của pháp luật.

A. Tính quyền lực bắt buộc chung.
B. Tính quy phạm phổ biến.

C. Tính bảo vệ môi trường.


D. Đảm bảo phát triển kinh tế bền vững.

Câu 5: Giám đốc Công ty X đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với chị M vì chị sinh con khi đang còn trong thời hạn hợp đồng lao động với công ty X. Nhờ được tư vấn về pháp luật mà chị M đã làm đơn khiếu nại và được nhận trở lại công ty X làm việc. Trong trường hợp này, pháp luật đã

A. bảo vệ quyền và lợi ích pháp của chị M.
B. đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của chị M.

C. bảo vệ mọi lợi ích của phụ nữ.


D. bảo vệ đặc quyền của lao động nữ. 
Câu 6:  Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm nào?

A.  bắt đầu có hiệu lực.       

B. Thời điểm thông qua

C. Thời điểm ký ban hành    

D. Thời điểm đăng công báo

Câu 7: Nghị định là văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành là:  
A. Chính phủ.



B. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

C. Thủ tướng chính phủ.

D. Chủ tịch nước.

Câu 8: Cơ quan nào chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp xem xét kiểm tra việc đề nghị ban hành quyết định, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định?
A. Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh    



B. Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
C. Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh   


D. Sở Nội vụ

Câu 9: Cơ quan nào có trách nhiệm chỉ đạo và triển khai việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh?
A. Ủy ban Thường vụ Quốc hội
B. Văn phòng Chính phủ    

C.  Bộ Nội vụ



D.  Bộ Tư pháp      

Câu 10: Quốc hội ban hành Nghị quyết để quy định nội dung nào dưới đây?
A. Quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia;
B. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân mà theo Hiến pháp phải do luật định; việc hạn chế quyền con người, quyền công dân; tội phạm và hình phạt;

C. Chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia, ngân sách nhà nước; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế;

D. Chính sách cơ bản về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường;

Câu 11:  Sau khi mua xe ô tô, anh P đến cơ quan chức năng làm thủ tục đăng kí xe là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật.

B. Tuân thủ pháp luật.
D. Sử dụng pháp luật.

E. Áp dụng pháp luật.

Câu 12: Anh H điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường mà không đội mũ bảo hiểm. Trong trường hợp này, anh H đã 
A.  không thi hành pháp luật.

B.  không sử dụng pháp luật.  
C.  không áp dụng pháp luật.  

D.  không tuân thủ pháp luật.
Câu 13: Trên cơ sở quyền tự do kinh doanh của công dân, ông M đã gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị được thành lập doanh nghiệp tư nhân. Ông M đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây ?
A. Sử dụng pháp luật. 

B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.

D. Áp dụng pháp luật.
Câu 14: Học sinh A đi đến ngã tư đường không vượt đèn đỏ. Vậy A đã thực hiện đúng hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
A. Tuân thủ pháp luật.

B. Sử dụng pháp luật.
C. Thi hành pháp luật.

D. Tuân hành pháp luật.
Câu 15: Anh M đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội. Trong trường hợp này, anh M đã thực hiện hình thức pháp luật nào sau đây? 
A. Sử dụng pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.

D. Áp dụng pháp luật.
Vận dụng cao:

Câu 1: Ông Đ cho ông V thuê nhà để ở và kinh doanh trong 1 năm. Sau đó, ông V cho ông T thuê lại. Sau khi kết thúc một năm hợp đồng ông Đ đến đòi lại nhà nhưng ông T không chịu trả vì cho rằng hợp đồng của ông với ông V chưa kết thúc? Vậy trong trường hợp này ông Đ cần phải làm gì?

A. Làm đơn khởi kiện ông V và ông T lên Tòa án.

B. Thương lượng để ông T gia hạn thêm hợp đồng.

C. Mời công án đến giải quyết.

D. Chỉ làm đơn khởi kiện ông V lên Toà án nhân dân Huyện.

Câu 2:  Năm nay A 15 tuổi lên lớp 10. Để động viên con, bố A đã mua xe máy cúp 50 cho A. Nhưng A đã nói với bố: Con cảm ơn bố, sang năm con sẽ đi học bằng xe này ạ. Bạn A đã thực hiện đúng hình thức thực hiện pháp luật nào?
A. tuân thủ pháp luật.     


B. áp dụng pháp luật.

C. thi hành pháp luật.


D. sử dụng pháp luật.   

Câu 3: Công ty X ở tỉnh Y do ông A làm giám đốc đã có hành vi trốn thuế, đồng thời ông A còn phối hợp với anh B tìm cách bí mật xả chất thải nguy hại làm ô nhiễm môi trường. Biết được việc đó, anh C đã bàn với D, E và G đi tố cáo ông A. Nhưng vì mục đích riêng nên G đã không những không tố cáo ông A mà còn đe dọa tính mạng con anh C nhằm gây áp lực để anh C từ bỏ ý định trên. Những ai dưới đây đã không thực hiện hình thức tuân thủ pháp luật?
A. Ông A, anh B, G.


B. Chỉ mình ông A.

C. Anh D, E và B. 


D. Anh C, G và B.
Tự luận:
Câu 1: Khi quan sát các phương tiện tham gia giao thông tại một ngã tư, H thắc mắc: “Tại sao các phương tiện giao thông đều phải dừng khi có tín hiệu đèn đỏ nhưng xe cứu thương, xe cứu hỏa đang làm nhiệm vụ vẫn đi bình thường?”

Theo em xe cứu thương, xe cứu hỏa trong trường hợp trên có vi phạm Luật giao thông đường bộ không? Vì sao?

Câu 2: Hãy viết một đoạn văn ngắn chia sẻ với các bạn về bài học rút ra từ việc thực hiện pháp luật theo hình thức sử dụng pháp luật mà em biết.
Câu 3: Hãy kể lại một trường hợp pháp luật đã bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mà em biết. Em rút ra bài học gì từ trường hợp đó?
ĐỀ MINH HỌA

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Tính quyền lực bắt buộc chung của pháp luật thể hiện ở
A. giá trị công bằng bình đẳng khi thực hiện pháp luật.
B. quy tắc xử sụ chung ở nhiều nơi, với tất cả mọi người.

C. văn bản pháp luật chứa quy phạm pháp luật.

D. giữa các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp.

Câu 2: Phương tiện hữu hiệu nhất để nhà nước quản lí xã hội là:
A. pháp luật.



B. quy chế.

C. nội quy.



D. quy định.

Câu 3: Công dân sử dụng pháp luật để:
A. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

B. bảo vệ quyền lợi của mình.

C. làm điều mình muốn.



D. tự do làm những điều mình thích.

Câu 4: Nhà xa trường nên mỗi buổi đi học ba, mẹ đều đưa rước S đi học. Ba nói đến khi S đủ 16 tuổi sẽ để S tự đi học bằng chiếc xe 50 phân khối của gia đình. Hành động này của gia đình S thể hiện đặc điểm nào của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung.

C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
D. Tính quyền lực bắt buộc chung. 

Câu 5: Dù là học sinh, công nhân hay công chức, người đứng đầu các cơ quan quản lí của nhà nước khi vi phạm các quy định về an toàn giao thông đều bị xử phạt như nhau. Điều này thể hiện đặc điểm nào của pháp luật?
A. Tính quyền lực bắt buộc chung.
B. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung.
C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
D. Tính quy phạm phổ biến.

Câu 6: Để giải quyết những tranh chấp, khiếu nại trong cuộc sống công dân dựa vào:
A. pháp luật


B. chính sách

C. quy định.


D. kế hoạch.

Câu 7:  Công ty sản xuất bột ngọt Vedan bị xử phạt do thải chất thải chưa được xử lí làm ô nhiễm nguồn nước làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân Nghệ An. Trong trường hợp trên thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?
A. Tính quyền lực bắt buộc chung.
B. Tính quy phạm phổ biến.

C. Tính bảo vệ môi trường.


D. Đảm bảo phát triển kinh tế bền vững.

Câu 8: Luật giáo dục 2019 là văn bản thuộc:

A. hệ thống pháp luật Việt Nam.
B. quy định riêng của một hoạt động.
C. định hướng phát triển nhân lực.
D. Kế hoạch phát triển giáo dục.

Câu 9: Văn bản áp dụng pháp luật nhằm giúp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để đưa ra các quyết định làm phát sinh 

A.  các quyền cụ thể của công dân

B.  những quan điểm trái chiều

C.  tất cả nhu cầu của cá nhân


D.  mọi giao dịch dân sự.

Câu 10: Mục đích của việc áp dụng pháp luật là cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra quyết định nhằm chấm dứt

A.  nghĩa vụ cụ thể của công dân

B.  các loại hình tín ngưỡng dân gian

C.  sự phát triển của xã hội


D.  mọi nguồn lực tự nhiên

Câu 11. Quốc hội ban hành Nghị quyết để quy định nội dung nào dưới đây? 
A. Quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia;
B. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân mà theo Hiến pháp phải do luật định; việc hạn chế quyền con người, quyền công dân; tội phạm và hình phạt;

C. Chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia, ngân sách nhà nước; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế;

D. Chính sách cơ bản về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường;

Câu 12: Nội dung nào sau đây thuộc văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục? 
A. Thông tư 58 về đánh giá, xếp loại THCS, THPT

B. Kế hoạch năm học của trường THPT X

C. Quyết định buộc thôi việc của giám đốc công ty Y

D. Quyết định kỷ luật đối với công nhân Nguyễn Văn B.

Câu 13: Văn bản pháp luật nào sau đây do Quốc hội ban hành?

A. Hiến pháp 2013

B.  Luật giáo dục 2019

C. Bộ luật hình sự

D. Chỉ thị 16 của chính phủ

Câu 14: Văn bản nào sau đây là văn bản dưới luật?
A. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục

B. Luật đất đai

C. Hiến pháp





D. Bộ Luật Hình sự 2013

Câu 15: Văn bản nào sau đây là văn bản quy phạm pháp?
A. Quyết định giải quyết khiếu nại của chủ tịch UBND Huyện 

B. Hương ước về tổ chức Lễ hội của làng A.

C. Báo cáo của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phòng chống đuối nước ở trẻ em.

D.Kế hoạch phòng chống bạo lực học đường của nhà trường THPT Y.

Câu 16: Văn bản nào sau đây là văn bản Luật?
A. Bộ Luật dân sự 2015


B. Pháp lệnh dân số

C. Quyết định cộng nhận xã văn hóa
D. Luật doanh nghiệp 2015

Câu 17: Hộ gia đình ông R khi xây dựng nhà đã xây hàng rào lấn qua lối đi chung. Khi nhận được phản hồi chính quyền địa phương đã đến nơi lập biên bản đình chỉ và buộc hộ ông R phải tháo dỡ phần hàng rào lấn lối đi chung. Trong trường hợp này thể hiện đặc điểm nào sau đây của pháp luật?
A. Tính quyền lực bắt buộc chung.
B. Tính quy phạm phổ biến.

C. Tính bảo vệ nhân quyền.

D. Đảm bảo phát triển kinh tế bền vững.

Câu 18: Theo Nghị định 100/2019 của chính phủ hành vi vượt đèn vàng (không chấp hành hiệu lệnh đèn giao thông) đối với xe máy là phạt hành chính từ 6 trăm nghìn đến 1 triệu đồng. Việc quy định cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu trong văn bản quy phạm pháp luật về an toàn giao thông đó thể hiện đặc điểm nào của pháp luật?
A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
B. Tính quy phạm phổ biến.

C.  Tính quyền lực bắt buộc chung.

D. Đảm bảo phát triển kinh tế bền vững.

Câu 19: Tòa án nhân dân tỉnh A mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn C 14 năm tù về các tội “cướp tài sản” và “cố ý gây thương tích”. Trong trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò là phương tiện để Nhà nước
A. quản lí xã hội.



B. quản lí công dân.

C. trừng phạt người phạm tội.

D. thể hiện quyền lực.

Câu 20: Sau khi bà H nhận ghế massage có giá 15 triệu đồng và phát hiện hàng hóa kém chất lượng, không giống như quảng cáo và cam kết sản phẩm nên bà H đã khiếu nại đến cửa hàng để được giải quyết.  Bà H đã sử dụng pháp luật làm phương tiện để:
A. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
B. bảo vệ quyền lợi khách hàng.

C. trừng phạt người phạm tội.


D. Thể hiện quyền lực.

Câu 21: Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định nam, nữ khi kết hôn với nhau phải tuân theo điều kiện: Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên, là thể hiện đặc điểm nào của pháp luật ?
A.Tính quy phạm phổ biến.


B. Tính nghiêm minh của pháp luật.
C. Tính nhân dân và xã hội.

D.Tính quần chúng rộng rãi.

Câu 22: Luật kinh doanh 2015 quy định tất cả các doanh nghiệp khi tham gia kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, là thể hiện đặc điểm nào của pháp luật ?
A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính nghiêm minh của pháp luật.
C. Tính kinh tế.


D. Tính quần chúng rộng rãi.

Câu 23: Ông Đ cho ông V thuê nhà để ở và kinh doanh trong 1 năm. Sau đó, ông V cho ông T thuê lại. Sau khi kết thúc một năm hợp đồng ông Đ đến đòi lại nhà nhưng ông T không chịu trả vì cho rằng hợp đồng của ông với ông V chưa kết thúc? Vậy trong trường hợp này ông Đ cần phải làm gì?

A. Làm đơn khởi kiện ông V và ông T lên Tòa án.

B. Thương lượng để ông T gia hạn thêm hợp đồng.

C. Mời công án đến giải quyết.

D. Chỉ làm đơn khởi kiện ông V lên Toà án nhân dân duyện.

Câu 24: Bà Q cho ông C ở cạnh nhà vay 200 triệu đồng, ông C viết giấy vay tiền và ghi rõ thời gian trả. Đến thời hạn trả tiền, bà Q đã nhiều lần đến đòi nhưng ông C không chịu trả tiền cho bà Q. Vì vậy, bà Q đã khởi kiện ông D lên Tòa án nhân huyện để đòi lại tiền. Trong trường hợp này bà Q đã thực hiện vai trò nào của pháp luật?

A. Phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

B. Phương tiện để công dân thực hiện quyền làm chủ của mình.

C. Phương tiện để quản lí nhà nước và xã hội. 
D. Phương tiện để ngăn chặn những hành vi sai trái.

Câu 25: Văn bản quy phạm pháp luật có thể bị bãi bỏ bởi:
A. Chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó;

B. Người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ;

C. Cơ quan nhà nước cấp dưới.

D. Giám đốc Sở Tư pháp.

Câu 26: Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ:
A. Có hiệu lực cao hơn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

B. Phải đánh số trang văn bản theo thứ tự từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng của văn bản.

C. Có thể sử dụng từ ngữ nước ngoài;

D. Nhất thiết do cơ quan cấp dưới thành lập Ban soạn thảo;

Câu 27: Chủ thể có thẩm quyền giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh
A. Thủ tướng Chính phủ

B. Hội đồng Dân tộc

C. Ủy ban Pháp luật

D. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Câu 28: Quyết định thành lập trường đại học của Thủ tướng Chính phủ
A.  Có thể được Phó Thủ tướng Chính phủ ký thay (KT) Thủ tướng.

B.  Được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục 

C. Được ban hành theo trình tự, thủ tục được quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

D. Là văn bản quy phạm pháp luật.
II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1 (2 điểm):  Ông H và con trai (16 tuổi) chạy xe ngược đường một chiều bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Ông H cho rằng hai cha con ông không sai vì không thấy biển báo. Cảnh sát giao thông thổi phạt hai cha con ông H là đúng hay sai? Cảnh sát giao thông nhân danh ai và căn cứ vào đâu để thổi phạt hai cha con ông H? Việc thổi phạt của Cảnh sát giao thông nhằm mục đích gì? 

Câu 2 (1 điểm): Em hãy nêu sự khác nhau giữa văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật?
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